NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ HKI NH 22-23
MÔN: NGỮ VĂN
A. CẤU TRÚC ĐỀ:
Phần I: (3 điểm)
Từ một ngữ liệu (NGOÀI SGK), HS trả lời những câu hỏi về phương thức biểu đạt, thể loại văn bản, biện pháp tu từ, tìm chi tiết,… nêu suy nghĩ, bài học nhận thức của cá nhân,…, trong đó:
Các câu a, b, c, : mức độ nhận biết, thông hiểu (3 điểm)
Phần II: Tạo lập văn bản  (7 điểm)
Câu 1: (vận dụng thấp - 2 điểm): 
· K6,7: Viết đoạn văn 60-80 chữ (nội dung, bài học, ... được rút ra từ chủ đề của ngữ liệu đọc hiểu).
· K8,9: viết đoạn văn từ 100-150 chữ trình bày luận điểm về chủ đề: lòng biết ơn, yêu nước, kiên trì…
Câu 2: (vận dụng cao – 5 điểm)
	Viết bài TLV
· K6: Kể lại 1 câu chuyện cổ tích bằng lời văn của em
· K7: Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
· K8: Văn tự sự 
· K9: Văn tự sự

B. NỘI DUNG CỤ THỂ:
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	Bài 1. Lắng nghe lịch sử nước mình

	- VB1: Thánh Gióng
- VB2: Sự tích Hồ Gươm
- Từ đơn và từ phức
	- Nhận biết được một số yếu tố của truyền thuyết (cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện, lời nhân vật, yếu tố kì ảo).
-  Nhận biết và phân tích được nhân vật qua các chi tiết tiêu biểu trong tính chỉnh thể của tác phẩm và tình cảm cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.
- Biết giữ gìn, phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước, trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc.
- Nhận biết được từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy), hiểu được tác dụng của việc sử dụng từ láy trong văn bản. Nhận biết được nghĩa một số thành ngữ thông dụng trong văn bản.


	2
	Bài 2. Miền cổ tích

	- VB 1: Sọ Dừa
-VB 2: Em bé thông minh
- Trạng ngữ




	- Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích; các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm; nhận biết được chủ đề của văn bản.
- Yêu nước và nhân ái.
- Nhận biết được đặc điểm, chức năng của trạng ngữ; biết cách sử dụng trạng ngữ để liên kết câu. 
- Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.
- Viết được bài văn kể lại truyện cổ tích.
- Kể lại được truyện cổ tích.
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	Bài 1: Tiếng nói của vạn vật ( thơ 4 chữ, năm chữ)

	- VB1: Lời của cây
- VB2: Sang thu
- Phó từ
	- Nhận biết và nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.
- Nhận biết được chủ đề và thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc; tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Nhận biết đặc điểm và chức năng của phó từ.  
- Tóm tắt được ý chính do người khác trình bày.
- Cảm nhận và yêu vẻ đẹp của thiên nhiên.


	2
	Bài 2: 
Bài học cuộc sống( truyện ngụ ngôn)

	- VB 1: Những cái nhìn hạn hẹp.
- VB 2:Những tình huống hiểm nghèo
- Dấu chấm lửng
	- Nhận biết được một số yếu tố của truyện ngụ ngôn như: đề tài, sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian; tóm tắt được VB một cách ngắn gọn.
- Nêu được ấn tượng chung về VB; nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm; nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm VB.
- Nhận biết được các công dụng của dấu chấm lửng.
- Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng yếu tố miêu tả.
- Biết kể một truyện ngụ ngôn; biết sử dụng và thưởng thức những cách nói thú vị, dí dỏm, hài hước trong khi nói và nghe.
- Yêu thương bạn bè, người thân, biết ứng xử đúng mực, nhân văn.
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	VĂN BẢN
	-Tôi đi học
-Trong lòng mẹ
-Lão Hạc
-Cô bé bán diêm
-Chiếc lá cuối cùng
	- Cảm nhận được tâm trạng, cảm giác của nhân vật tôi trong buổi tựu trường đầu tiên trong một đoạn trích truyện có sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm
- Thấy được đặc điểm của thể văn hồi kí qua ngòi bút Nguyên Hồng: thấm đượm chất trữ tình, lời văn chân thành, dạt dào cảm xúc.
- Cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong đoạn trích Trong lòng mẹ.
- Ngôn ngữ truyện thể hiện niềm khát khao tình cảm ruột thịt cháy bỏng của nhân vật
- Hiểu được tình cảnh khốn cùng, nhân cách cao quý, tâm hồn đáng trân trọng của người nông dân qua hình tượng nhân vật lão Hạc; lòng nhân đạo sâu sắc của nhà văn Nam Cao trước số phận đáng thương của người nông dân cùng khổ.
- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm truyện viết theo khuynh hướng hiện thực.
- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm tự sự viết theo khuynh hướng hiện thực.
- Sự thể hiện của tinh thần nhân đạo, tài năng nghệ thuật xuất sắc của nhà văn An-đéc-xen qua một tác phẩm tiêu biểu.
- Nghệ thuật kể chuyện, các tổ chức các yếu tố hiện thực và mộng tưởng trong tác phẩm.
- Thấy được nghệ thuật kể chuyện độc đáo, hấp dẫn của tác giả O Hen-ri.
- Nhân vật, sự kiện, cốt chuyện trong một tác phẩm truyện ngắn hiện đại Mĩ.
- Lòng cảm thông, sự sẻ chia giữa những nghệ sĩ nghèo

	2
	TIẾNG VIỆT
	-Trường từ vựng
-Từ tượng hình, từ tượng thanh
-Từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội
- Trợ từ, thán từ
- Tình thái từ
	-Biết cách sử dụng các từ cùng trường từ vựng để nâng cao hiệu quả diễn đạt.
-Nhận biết của từ tượng hình, từ tượng thanh và giá trị của chúng trong văn miêu tả.
- Lựa chọn, sử dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh phù hợp với hoàn cảnh nói, viết.
- Tác dụng của việc sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội trong văn bản.
- Nhận biết, hiểu nghĩa một số từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội.
- Nhận biết và hiểu tác dụng của trợ từ, thán từ trong văn bản.
- Biết dùng trợ từ và thán từ trong các trường hợp giao tiếp cụ thể
- Đặc điểm và cách sử dụng trợ từ , thán từ.
- Dùng trợ từ và thán từ phù hợp trong nói và viết
- Nhận biết và hiểu tác dụng của tình thái từ trong văn bản.
- Biết sử dụng tình thái từ phù hợp với tình huống giao tiếp.

	3
	TLV
	-Viết đoạn văn nghị luận
- Viết bài văn tự sự 
	-Biết viết đoạn văn trình bày luận điểm.
-Biết viết bài văn tự sự đóng vai nhân vật kể lại câu chuyện.
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	VĂN BẢN
	-Phong cách HCM
-Đấu tranh cho 1 thế giớ hòa bình
-Tuyên bố thế giớ về sự sống còn và quyền được bảo vệ của trẻ em
-Chuyện người con gái Nam Xương
-Hoàng Lê nhất thống chí 
	· Thấy được vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dị.
· Hiểu được nội dung vấn đề đặt ra trong văn bản : nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ sự sống trên trái đất, nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó, là đấu tranh cho một thế giới hoà bình.
· Thấy được phần nào thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay, tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
· Cảm nhận được vẻ đẹp truyền thống trong tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam qua nhân vật Vũ Nương.
· Thấy rõ số phận oan trái của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến.
· Tìm hiểu những thành công về mặt nghệ thuật của tác phẩm: nghệ thuật dựng truyện, dựng nhân vật, sự sáng tạo trong việc kết hợp những yếu tố kì ảo với những tình tiết có thực tạo nên vẻ đẹp riêng của loại truyện truyền kì.
· Cảm nhận được vẻ đẹp hào hùng của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ trong  chiến công đại phá quân Thanh, sự thảm bại của bọn xâm lược và số phận của lũ vua quan phản dân hại nước.
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	TIẾNG VIỆT
	-Các phương châm hội thoại
-Cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp
-Sự phát triển của từ vựng
-Thuật ngữ
	-Nắm được các phương châm hội thoại
- Nắm được hai cách dẫn lời nói hoặc ý nghĩ : cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
-Nhận biết từ ngữ mới được tạo ra và những từ ngữ mượn của tiếng nước ngoài.
-Khái niệm thuật ngữ. Những đặc điểm của thuật ngữ
-Tìm hiểu ý nghĩa của thuật ngữ trong từ điển. Sử dụng thuật ngữ trong quá trình đọc hiểu và tạo lập văn bản khoa học, công nghệ.
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	TLV
	- Viết đoạn văn nghị luận
-Viết bài văn tự sự 
	-Biết viết đoạn văn trình bày luận điểm.
-Biết viết bài văn tự sự kể chuyện đời thường.




